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DỰ THẢO

BÁO CÁO
Về rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công nghệ cao
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, Quyết định số 2835/QĐ-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tiến hành rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công nghệ cao (sau đây viết tắt là dự thảo Nghị định). Kết quả rà soát như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT
1. Mục đích, yêu cầu rà soát
Việc rà soát chủ trương, đường lối của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan đến dự thảo Nghị định nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật. Công tác rà soát giúp phát hiện, điều chỉnh hoặc thay thế kịp thời các quy định chưa phù hợp. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác quản lý nhà nước về công nghệ cao.
Việc rà soát dựa trên nguyên tắc không trái với các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Đồng thời, bảo đảm sự thống nhất với các quy định của pháp luật hiện hành. Các nội dung rà soát không được gây xáo trộn chính sách, cơ chế quản lý hiện có. Mọi quy định đều phải thuộc thẩm quyền quản lý và điều hành của Chính phủ. Việc rà soát cần được thực hiện toàn diện, khách quan và chính xác; bám sát định hướng, chỉ đạo trong các văn kiện của Đảng. Đồng thời, bảo đảm phù hợp với các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ; bảo đảm tuân thủ đầy đủ các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
2. Phạm vi, nội dung, đối tượng rà soát
Đối tượng, phạm vi rà soát là toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, có nội dung liên quan đến công nghệ cao, bao gồm: Luật, Nghị quyết của Quốc hội; Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư của các Bộ, ngành và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT
1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dự thảo Nghị định:
Bộ KH&CN đã thực hiện rà soát các Nghị quyết của Đảng bảo đảm nội dung dự thảo Nghị định phù hợp với định hướng, chủ trương của Đảng. Tổng số văn bản được rà soát liên quan đến dự thảo Nghị định là 04 văn bản.
(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)
2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định:
Bộ KH&CN đã thực hiện rà soát các Luật của Quốc hội, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ, bảo đảm nội dung dự thảo Nghị định phù hợp với quy định của pháp luật, chính sách, chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ. Tổng số văn bản quy phạm pháp luật được rà soát liên quan đến dự thảo Nghị định là 06 văn bản.
(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)
3. Điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Nghị định mà Việt Nam là thành viên
Bộ KH&CN đã thực hiện rà soát các điều ước quốc tế có liên quan, bảo đảm nội dung dự thảo Nghị định tương thích với các điều ước quốc tế và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Tổng số các điều ước quốc tế đã được rà soát là 05 điều ước.
(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)
4. Phụ lục: Kèm theo Báo cáo./. 

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Thành viên Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, PC, CN.
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PHỤ LỤC

1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dự thảo Nghị định

	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
	ĐÁNH GIÁ
(Đã thể chế đầy đủ hoặc một phần/phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	I. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

	Chương II Dự thảo Nghị định
	Thể chế, nhân lực, hạ tầng, dữ liệu và công nghệ chiến lược là những nội dung trọng tâm, cốt lõi, trong đó thể chế là điều kiện tiên quyết, cần hoàn thiện và đi trước một bước.
	Đã thể chế đầy đủ, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng
	

	Chương II Dự thảo Nghị định
	Phát triển nhanh và bền vững, từng bước tự chủ về công nghệ, nhất là công nghệ chiến lược; ưu tiên nguồn lực quốc gia đầu tư cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
	Đã thể chế đầy đủ, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng
	

	Chương II Dự thảo Nghị định
	Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế ở mức trên 55%; tỉ trọng xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trên tổng giá trị hàng hoá xuất khẩu đạt tối thiểu 50%.
	Đã thể chế đầy đủ, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng
	

	Điều 8, 9, 10, 11 Dự thảo Nghị định
	Phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, tập trung cho công nghệ chiến lược.
	Đã thể chế đầy đủ, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng
	

	
	Tập trung đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ với các quốc gia có trình độ khoa học và công nghệ, chuyển đổi số phát triển, nhất là các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử, bán dẫn, năng lượng nguyên tử và các công nghệ chiến lược khác
	Đã thể chế đầy đủ, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng
	

	Dự thảo Nghị định
	Tập trung xây dựng pháp luật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo hành lang pháp lý cho những vấn đề mới, phi truyền thống (trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khai thác nguồn lực dữ liệu, tài sản mã hóa...) để hình thành các động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất mới, các ngành công nghiệp mới. Xây dựng cơ chế, chính sách đột phá, vượt trội, cạnh tranh cho trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, khu kinh tế trọng điểm...
	Đã thể chế đầy đủ, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng
	

	II. Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2015 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân

	Chương III Dự thảo Nghị định
	Kịp thời xây dựng, hoàn thiện pháp luật và cơ chế, chính sách đột phá để khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển trong những lĩnh vực ưu tiên, đầu tư nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tham gia vào các nhiệm vụ quan trọng, chiến lược của quốc gia và vươn tầm khu vực, thế giới; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số và làm giàu hợp pháp, chính đáng.
	Đã thể chế đầy đủ, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng
	

	[bookmark: loai_1_name]III. Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

	Chương IV dự thảo Nghị định
	Hoàn thiện mô hình và cơ chế, chính sách để tạo sự phát triển đột phá đối với các khu công nghệ cao. Trên cơ sở các khu công nghệ cao Hoà Lạc (Hà Nội), Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, phát triển các khu đô thị sáng tạo đạt đẳng cấp quốc tế.
	Đã thể chế đầy đủ, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng
	

	IV. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”

	Điều 8, Điều 17 và Điều 21 dự thảo Nghị định
	Thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa Trung ương và địa phương
	Phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng
	




2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định 

	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	ĐÁNH GIÁ (tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất)
	Đề xuất xử lý

	I. Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội về kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV

	yêu cầu: “ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “lợi ích cục bộ” trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật”
	Toàn bộ dự thảo.
	Dự thảo Nghị định đã quán triệt, phù hợp, thể chế hóa đúng và đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng, trong quá trình xây dựng Nghị định đã thực hiện đầy đủ việc lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo; lấy ý kiến bộ, cơ quan ngang bộ, ý kiến phản biện xã hội từ đó hoàn thiện bản tiếp thu giải trình các ý kiến.
Dự thảo Nghị định đã quy định đầy đủ các nội dung thuộc phạm vi được phân công tại Luật Công nghệ cao số 133/2025/QH15.
	

	II. Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ

	- Công tác xây dựng pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Chính quyền các cấp; tăng cường gắn kết việc xây dựng pháp luật với hiệu quả thi hành pháp luật; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật của bộ, ngành, địa phương.
[bookmark: tvpllink_cwgunknsbh]- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác xây dựng pháp luật; thực hiện nghiêm Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương quy định về tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Tăng cường công tác thẩm định, kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi “tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm” trong xây dựng và thi hành pháp luật.
[bookmark: tvpllink_vljtiegwee_1][bookmark: tvpllink_vljtiegwee_2][bookmark: tvpllink_vljtiegwee_3]- Thực hiện nghiêm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật như: chậm đề xuất ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu ban hành văn bản trái pháp luật; tham mưu ban hành văn bản không đúng hình thức, thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết; tổ chức thi hành pháp luật chậm, thiếu hiệu quả, đặc biệt là do nguyên nhân chủ quan.

	Toàn bộ quá trình xây dựng dự thảo Nghị định.
	Tuân thủ nghiêm ngặt chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ. 
Quá trình xây dựng dự thảo Nghị định tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong xây dựng và thi hành pháp luật. 
	

	III. Luật Công nghệ cao số 133/2025/QH15 ngày 10/12/2025, có hiệu lực từ ngày 01/7/2026

	Quốc hội ban hành Luật Công nghệ cao số 133/2025/QH15 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2026; trong đó giao Chính phủ quy định chi tiết Điều 11, Điều 12, Điều 15, khoản 4 Điều 21 và Điều 22 Luật Công nghệ cao
	Dự thảo Nghị định quy định về nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ chiến lược, tiêu chí doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ chiến lược và khu công nghệ cao.
	- Phù hợp, đã thể chế hóa các nội dung thuộc phạm vi được phân công quy định chi tiết một số điều của Luật Công nghệ cao 2025.
- Phù hợp, đã bổ sung đầy đủ căn cứ pháp lý theo hệ thống luật hiện hành, bảo đảm tính thống nhất khi áp dụng.
Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Công nghệ cao 2025 sau khi được ban hành sẽ đóng vai trò là cơ sở pháp lý quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động công nghệ cao trên phạm vi cả nước.
	

	IV. Nghị định số 262/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về thông tin, thống kê, đánh giá, chuyển đổi số và các vấn đề chung

	Điều 27
	Điều 8 dự thảo Nghị định
	Đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo văn bản
	

	Điều 22
	Điều 8, Điều 11 dự thảo Nghị định
	Đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo văn bản
	

	V. Nghị định số 267/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và một số quy định về thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo

	[bookmark: dieu_21]Điều 21
	Điều 6 dự thảo Nghị định
	Đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo văn bản
	

	Điều 26, Điều 27
	Điều 7 dự thảo Nghị định
	Đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo văn bản
	

	VI. Nghị định số 268/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về đổi mới sáng tạo; khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; công nhận cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hạ tầng, mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo

	Điều 23
	Điều 4 dự thảo Nghị định
	Đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo văn bản
	



3. Điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Nghị định

	QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN
	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	ĐÁNH GIÁ (tính tương thích)
	Đề xuất xử lý

	Hiệp định WTO và các FTA mà Việt Nam là thành viên: quy định cam kết đối xử quốc gia, đối xử tối huệ quốc trong hoạt động thương mại hàng hóa và dịch vụ.
	Chương III, IV dự thảo Nghị định
	Tương thích, phù hợp
	

	Hiến chương và các công ước của UNESCO, phù hợp với mục tiêu của Tổ chức về thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học và văn hóa.
	Dự thảo Nghị định
	Tương thích, phù hợp
	

	Quy định về nghĩa vụ đối xử bình đẳng giữa hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam và hàng hóa dịch vụ nước ngoài trong Hiệp định CPTPP, Hiệp định thương mại hàng hóa (GATT) của WTO.
	Dự thảo Nghị định
	Tương thích, phù hợp
	

	Các FTA thế hệ mới (EVFTA, CPTPP): khẳng định nguyên tắc mở cửa, minh bạch, tạo thuận lợi thương mại, đồng thời khuyến khích chia sẻ thông tin để giảm thiểu rào cản thương mại.
	Dự thảo Nghị định
	Tương thích, phù hợp
	

	Chương Thương mại điện tử trong các FTA thế hệ mới: nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng, an toàn thông tin, nhằm bảo đảm môi trường giao dịch điện tử an toàn, góp phần thúc đẩy hợp tác trong thương mại điện tử phù hợp với cam kết quốc tế của Việt Nam trong các FTA.
	Dự thảo Nghị định
	
	




